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A. CÁC LỚP ĐỘC LẬP
I. Học Phần … 
Lý thuyết
	STT
	Tên lớp
	Mã học phần
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	


  Thực hành 

	STT
	Tên tổ
	Mã học phần
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Phòng TH

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	


B. CÁC LỚP ỔN ĐỊNH
I. SINH VIÊN CỬ NHÂN CHÍNH QUY NĂM THỨ...
1.  KHOA ...
1.1. Lớp ... sĩ số.....
1.1.1. Lý thuyết
	STT
	Học phần
	Mã Học phần
	Số TC
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	


1.1.2. Thực hành 

	STT
	Học phần 
	Tổ
	Mã HP
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Phòng TH

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.1.3. Lâm sàng
	STT
	Tên HP
	Mã học phần 
	TC
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Địa điểm

	1. 
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